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I. Công ty Thiên Long Nam



1.1. GIỚI THIỆU CHUNG

VPGD: Lô 22, dịch vụ 17, KDT Mới Tây Nam Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN LONG NAM

Mã số thuế: 0108560543

Địa chỉ: Tầng 6, số nhà 36, ngõ 45, đường Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Số đăng ký kinh doanh 0108560543, do Sở Kế hoạch và Hà Nội cấp ngày 24 tháng 12 

năm 2018 

Số điện thoại: Tư vấn bán hang +84 (0) 916 45 25 66

Email: draco@thienlongnam.vn

Website: www.thienlongnam.vn

Hỗ trợ kỹ thuật: +84 (0) 947 19 88 55
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Công ty TNHH Phát triển thương mại Thiên

Long Nam là đại diện độc quyền của các hãng

điều hòa thang máy hàng đầu thị trường:

SNOWKID, HESHAN, APA CARRIER... Là

các doanh nghiệp công nghệ cao của Trung

Quốc, Hàn Quốc chuyên về nghiên cứu, phát

triển, sản xuất, cung cấp và phục vụ các sản

phẩm thiết bị môi trường trong thang máy.

Với phương pháp xử lý nước ngưng tiên tiến, thiết kế phù hợp và hệ thống điều khiển thông

minh được thiết kế dành riêng cho điều hòa cho thang máy. Các sản phẩm do Thiên Long

Nam phân phối đã và đang được tin dùng bởi nhiều hãng thang máy lớn như: Mitsubishi,

Hyundai, KONE, Schindler, ThyssenKrupp, Hitachi, Toshiba...

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
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Cung cấp giá trị thực 

cho khách hàng

Liên tục cải tiến sản 

phẩm và dịch vụ

Không có khái niệm tốt 

nhất, chỉ có tốt hơn

Cam kết - Chất lượng –

Trách nhiệm

Làm việc bằng 

tâm huyết

Không ngừng 

đổi mới
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1.2. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI THIÊN LONG NAM

Thiên Long Nam – giá trị cốt lõi luôn được giữ gìn



II. Sản phẩm và dịch vụ



Mã hiệu EXKT-18 EXKT-25 EXKT-35/A

Xuất xứ Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc

Hoạt động Làm lạnh 1 chiều Làm lạnh 1 chiều Làm lạnh 1 chiều

Kiểu cấu trúc Nguyên khối Nguyên khối Nguyên khối

Cấp độ kháng nước IPX4 IPX4 IPX4

Nguồn điện 220V~ 50Hz 220V~ 50Hz 220V~ 50Hz

Khí gas làm lạnh R410A R410A R410A

Công suất lạnh định mức 1800W 2500W 3500W

Công suất tiêu thụ điện (W) 720 1000 1300

Lưu lượng khí lưu thông

（m³/h）
≥250 ≥300 ≥400

Mức độ ồn (bên trong cabin) ≤50dB(A) ≤52dB(A) ≤55dB(A)

Cân nặng（kg） 22Kg 38Kg 47Kg

Kích thước bên ngoài（mm） 410x340x355 450x350x450 560x480x470

Kích thước cửa thoát khí（mm） φ150 φ150 φ150

Kích thước cửa hút gió（mm） φ200 φ200 φ200

Điều khiển từ xa Có Có Có

Dành cho thang có tải trọng Dưới 1000kg Dưới 2000kg Dưới 3000kg
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2.1. ĐIỀU HÒA THANG MÁY SNOWKID
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2.1. ĐIỀU HÒA THANG MÁY LAND SNOWKID

IOT

Nhiệt độ hoạt 

động 46 o C

Điểm 

mạnh

Kích 

thước 

nhỏ gọn

Xử lý nước 

ngưng hóa 

hơi
Sử dụng Gas

R410A
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2.1. ĐIỀU HÒA THANG MÁY LAND SNOWKID

Hình ảnh thực tế sản phẩm EXKT-25
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2.1. ĐIỀU HÒA THANG MÁY LAND SNOWKID

Hình ảnh thực tế sản phẩm EXKT-35/A



2.1. ĐIỀU HÒA THANG MÁY LAND SNOWKID

Hình ảnh thực tế lắp đặt
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2.1. ĐIỀU HÒA THANG MÁY LAND SNOWKID

Hình ảnh thực tế lắp đặt
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Chứng chỉ chất lượng

Với 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong cùng lĩnh vực, sản phẩm điều hòa thang máy 

Snowkid đã được cấp nhiều chứng chỉ về chất lượng.
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2.1. ĐIỀU HÒA THANG MÁY LAND SNOWKID



Mã hiệu EL - 070A EL - 090A EL - 120A EL - 135A

Xuất xứ Hàn Quốc

Công suất 

hoạt động

Làm lạnh (W) 2000 2400 2950 3600

Sưởi ấm (W) 2000 2500 2500 2500

Nguồn điện PH/V/Hz 1PH / 220V / 50Hz 1PH / 220V / 50Hz 1PH / 220V / 50Hz 1PH / 220V / 50Hz

Công suất 

tiêu thụ

Dòng điện (A) ~3.3 ~4.4. ~5.7 ~6.8

Công suất 
(kW)

0.74 0.97 1.25 1.49

Kích thước H*W*L (mm) 380 x 430 x 560 380 x 470 x 560 380 x 470 x 580 380 x 510 x 600

Gas sử dụng R22 / R410A R22 / R410A R22 / R410A R22 / R410A

Quạt gió

Kiểu cấu tạo Turbo Turbo Turbo Turbo

RPM 1100 / 900 1150 / 1000 1400 / 1200 1600 / 1400

Cm3/h 380 / 340 460 / 380 500 / 460 580 / 500

Khối lượng (kg) 40 42 44 46

Mạch ngắt (A) 20 20 20 20

Chế độ điều khiển Tự động / Chỉnh tay

Điều khiển từ xa Có

Dành cho thang có tải trọng Dưới 800kg Từ 800kg – 1350kg Từ 1350kg – 1600kg
Các trường hợp đặc 

biệt khác
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2.2. ĐIỀU HÒA THANG MÁY APA CARRIER
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Cảm biến từ xa

Cài đặt bật/tắt, cài nhiệt độ tự động theo giờ

Tính năng lựa chọn: cung cấp khí oxy, đèn 

chiếu tia UV

Điều hòa 2 chiều

Chế độ ECO tiết kiệm năng lượng

Màn hình hiển thị báo lỗi trực tiếp

2.2. ĐIỀU HÒA THANG MÁY APA CARRIER



2.2. ĐIỀU HÒA THANG MÁY APA CARRIER

Hình ảnh thực tế lắp đặt
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2.3. ĐIỀU HÒA THANG MÁY HESHAN
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2.3. ĐIỀU HÒA THANG MÁY HESHAN
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2.4. QUẠT THANG MÁY LAND SNOWKID

Model LWF280-80

Nguồn điện 220V- 240VAC    50/60Hz

Công suất tiêu thụ 100W/h

Tốc độ gió 500 m3/h

Độ ồn ≤ 70 dB (A)

Kích thước 427x400x180 (mm)



Hình ảnh thực tế lắp đặt
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2.4. QUẠT THANG MÁY LAND SNOWKID



2.4. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ, VẬN HÀNH ĐIỀU HÒA

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản;
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Khảo sát, lắp đặt tận nơi, nhanh chóng, nhiệt tình, chu đáo;



2.4. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ, VẬN HÀNH ĐIỀU HÒA

Bảo trì định kỳ 3-4 tháng / lần

22

Kỹ thuật xử lý sự cố trực 24/07 

Cam kết có mặt trong 3 giờ đối với các công trình tại Hà Nội, TP HCM; 8-12 giờ tại các 

công trình ở tỉnh khác.



2.4. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, BẢO TRÌ, VẬN HÀNH ĐIỀU HÒA

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa thang máy cho tòa nhà văn phòng, chung cư,

khách sạn, hộ gia đình…
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Tư vấn, thi công hệ thống thông gió: quạt gió, điều hòa, cửa gió cho thang máy

Thi công cắt trần tạo 

cửa gió

Bọc bảo ôn hệ thống 

điều hòa

Lắp quạt gió



III. Các dự án tiêu biểu
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3.1. DỰ ÁN TẠI TRUNG QUỐC
Hãng Land Snowkid
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Nguyễn Văn Huyên, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

D’.Palais de Louis

Địa chỉ: Xuân La, Xuân Đỉnh, 

Tây Hồ, Hà Nội

Kosmo – Tây Hồ

Địa chỉ: KDT Bãi Cháy, 

TP Hạ Long, Quảng Ninh

Citadines Marina 

Halong

Địa chỉ: số 4 Nguyễn Thiện 

Thuật, TP Nha Trang, 

Khánh Hòa

HUD Building – Nha 
Trang
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô D32, KDT mới 

Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

Luxury Park View

Địa chỉ: 256 Lý Thường Kiệt, 

Q.10, TP HCM

Xi Grand Court

Địa chỉ: 659A Lạc Long 

Quân, Tây Hồ, Hà Nội

D’. El Dorado 

Premium

Phú Thượng

Địa chỉ: 107 Võ Nguyễn Giáp

Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Condotel Ariyana 
Beach resort & Suite 

– Đà Nẵng
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: 508 Trường Chinh, 

Ngã Tư Sở, Đống Đa, 

Hà Nội

Five Star 
Trường Chinh

Địa chỉ: Lô 01/10B Khu đô thị 

Ngã 5 sân bay Cát Bi, Lê 

Hồng Phong, Hải Phòng

EIC Building –
Hải Phòng 

Địa chỉ: 48 Tố Hữu, Trung 

Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tòa nhà Viwaseen

Địa chỉ: Bãi Trường, Phú 

Quốc, Kiên Giang

Regent Residences

Phú Quốc
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: 136 Hồ Tùng Mậu, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

KDT Goldmark City

Địa chỉ: 430 Vạn Phúc, 

Hà Đông, Hà Nội

GoldSilk Complex

Địa chỉ: 27 Trần Duy Hưng, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Eurowindow
Multi Complex

Địa chỉ: 286 Thụy Khuê, 

Tây Hồ, Hà Nội

Bệnh viện Thu Cúc
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: 68 Nguyễn Cơ 

Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

MD Complex

Địa chỉ: Số 7 Quang Trung, 

TP Thái Bình

Khách sạn và TTTM 
Thái Bình

Địa chỉ: 272 Trần Hưng Đạo,

TP Nam Định

Khách sạn và TTTM 
Nam Định

Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Cừ, 

TP Bắc Giang

Khách sạn và TTTM
Bắc Giang
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: 75 Nguyễn Bỉnh

Khiêm, P. Đa Kao, Q1, TP 

HCM

Wink Hotel

Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, 

Phường Phú Thuận, Quận 7, 

TP HCM

River Panorama

Cục Cảnh sát
Hình sự

Địa chỉ: 497 Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội

Vinhomes
Green Bay

Địa chỉ: Mễ Trì, Nam Từ

Liêm, Hà Nội
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu đô thị Star 

Lake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Starlake Project 
Hanoi School

Địa chỉ: Cầu Nhật Tân, Vĩnh

Ngọc, Đông Anh, Hà Nội

Intracom
Riverside 

Ecolife Capitol

Địa chỉ: 58 Tố Hữu, Từ Liêm, 

Hà Nội

The Nine

Địa chỉ: Số 9 Phạm Văn

Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy,  

Hà Nội
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: KĐT Vàm Cỏ Đông, 

Huyện Bến Lức, Long An 

KĐT Vàm Cỏ Đông Cadivi Tower

Địa chỉ: 70-72 Nam Kì Khởi

Nghĩa, Quận 1, TP. HCM

Matrix One

Địa chỉ: Số 2 Lê Quang Đạo, 

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP. 

Hà Nội

Bệnh Viện Quân Y
354

Địa chỉ: 120 Đốc Ngữ, Ba 

Đình, TP. Hà Nội
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 15 Lê Thái Tổ, P. 

Võ Cường, TP. Bắc Ninh

Kinh Bắc Asia Hotel Danko City 

Địa chỉ: QL1B, Chùa Hang, 

Đồng Hỷ, TP. Thái Nguyên

Fiore Resort

Địa chỉ: Khu du lịch Tiến

Thành, TP. Phan Thiết

Wyndham Lynn 
Times

Địa chỉ: Bảo Yên, Thanh 

Thủy, Phú Thọ
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: KĐT Halong Marina, 

Bãi Cháy, Hạ Long

Intercontinental 
Hạ Long

Techcombank
Sài Gòn Tower

Địa chỉ: 23 Lê Duẩn, Quận 1, 

TP. HCM

Techcombank
Hà Nội

Địa chỉ: Số 6 Quang Trung, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Park City

Địa chỉ: Đường Lê Trọng

Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà

Nội
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: 178 Trần Phú, Q. 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng

WINK HOTEL Thái Nam Building

Địa chỉ: 22D Dương Đình

Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Royal Hotel 
Hạ Long

Địa chỉ: Đường Hạ Long, P. 

Bãi Cháy, Quảng Ninh

Sunrise City

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu

Thọ, Tân Hưng, Quận 7, TP 

HCM
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: 120 Trần Phú, 

Phường 5, TP. Vũng Tàu

Cao Đẳng Dầu Khí
Vũng Tàu

Lotte Center 

Địa chỉ: 54 Liễu Giai, Ba 

Đình, Hà Nội

Madarin Garden

Địa chỉ: Đường Hoàng Minh 

Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Bệnh Viện Đa Khoa 
Quốc Tế Bắc Hà

Địa chỉ: 137 Nguyễn Văn

Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, 

TP. Hà Nội
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: 1152 Đ. Láng, Yên

Hoà, Đống Đa, Hà Nội

Lancaster Luminaire Bệnh viện Đa khoa 
Gia Đình Đà Nẵng

Địa chỉ: 73 Nguyễn Hữu Thọ, 

Hòa Thuận Nam, Hải Châu, 

Đà Nẵng

Wink Trần Hưng Đạo

Địa chỉ: 351 Đ. Trần Hưng 

Đạo, An Hải Trung, Sơn Trà, 

Đà Nẵng

BMV Bình Dương

Địa chỉ: 56/9 Đại lộ Bình 

Dương, Khu Phố, Thuận An, 

Bình Dương
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: 28 Trần Phú, 

Nha Trang

Khách sạn Sheraton 
Nha Trang

Lotte Mall Tay Ho

Địa chỉ: 683 Đ. Lạc Long 

Quân, Phú Thượng, Tây 

Hồ, Hà Nội

Hyatt Regency 

Sapa

Địa chỉ: Thị xã Sa Pa 

Chung cư N03T1 
Ngoại Giao Đoàn

Địa chỉ: Lô N03T1 – Khu

Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân

Tảo, Q. Nam Từ Liêm, TP 

Hà Nội
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Crescent Mall Shopping Center
Icon 56 Building

Địa chỉ:56 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, 

TP HCM

Địa chỉ: 27 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 

quận 7, TP HCM

Vega City Nha Trang

Địa chỉ: Lô N03T1 – Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân

Tảo, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Địa chỉ: 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sunrsie City North



3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

GoldSeason Discovery Complex

Masteri Centre Point Bệnh viện trung ương quân đội 108

Địa chỉ: 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội Địa chỉ: P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ: KĐT Vinhomes Grandpark Quận 9, TP.HCM Địa chỉ: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

40
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3.2. DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: 35 Lê Văn 

Lương, Thanh Xuân, 

Hà Nội

Times Tower Vincom Bà Triệu

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

Vista Veder

Địa chỉ: 02 Phan Văn 

Đáng, Thạnh Mỹ Lợi, 

Hồ Chí Minh

Vinhomes 
Symphony

Địa chỉ: Khu đô thị

Vinhomes Riverside, Long 

Biên, Hà Nội



IV. Thông tin liên hệ



Địa chỉ: Số 36 ngõ 45, Đường Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

VPGD: Lô 22, Dịch vụ 17, KDT Mới Tây Nam Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Hotline: Tư vấn bán hàng: 0916.45.25.66 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0947.19.88.55

Email: draco@thienlongnam.vn

Facebook: www.facebook.com/ThienLongNamDHTM

Website: www.thienlongnam.vn


